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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO 

Khái quát một số vấn đề về pháp điển ở Việt Nam 
(Tài liệu tham khảo, được tổng hợp từ báo cáo tọa đàm pháp điển hóa của Ủy ban pháp luật của Quốc hội, tọa đàm pháp điển hóa của Bộ Tư pháp, báo cáo tổng kết hoạt động thí điểm pháp điển về Tổ chức và hoạt động của Quốc hội của Văn phòng Quốc hội và một số bài tham luận của các tác giả về pháp điển)
I. Một số khái niệm về pháp điển ở Việt Nam

Pháp điển (trong nhiều tài liệu của Việt Nam có sử dụng thuật ngữ “pháp điển hoá”) là khái niệm đã tồn tại trong khoa học pháp lý từ khá lâu, tùy thuộc vào đặc điểm của từng hệ thống pháp luật, điều kiện cụ thể của từng hệ thống pháp luật, điều kiện cụ thể của từng giai đoạn, từng thời kỳ mà cách hiểu vấn đề này cũng còn nhiều điểm khác nhau.

Trong cuốn Từ điển luật học 1999 của nhà xuất bản Bách khoa có định nghĩa: “Pháp điển là quá trình làm thành một pháp điển (Bộ luật)… Nhà nước pháp điển luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật lao động và ban hành các Bộ luật hữu quan. Pháp điển là hoạt động lập pháp khác với hệ thống hóa là hoạt động có tính chất chuyên môn hành chính”.
Mặc dù cũng theo quan niệm pháp điển là một dạng hoạt động làm luật nhưng Từ điển Bách khoa Việt Nam không tách rời pháp điển khỏi hệ thống hóa. Theo Từ điển thì “Pháp điển là xây dựng một Bộ luật, đạo luật trên cơ sở tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp luật hiện hành, loại bỏ các quy định không còn phù hợp, bổ sung, dữ liệu những quy định đáp ứng sự điều chỉnh pháp lý đối với những quan hệ xã đang phát triển”.

Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Đại học Luật Hà Nội coi tập hợp và pháp điển là hai hình thức của hệ thống hóa pháp luật; kết quả của pháp điển là một văn bản quy phạm pháp luật mới ra đời trên cơ sở tập hợp, rà soát, sắp xếp các quy phạm pháp luật theo một trình tự logic chặt chẽ và nhất quán. Văn bản pháp luật mới có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc rộng hơn, tổng quan hơn về phạm vi điều chỉnh, hoàn thiện hơn về kỹ thuật lập pháp hoặc đồng thời đạt được tất cả các yêu cầu đó.

Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2003) đi sâu phân tích những điểm khác biệt giữa hai hình thức (tập hợp và pháp điển) của hệ thống pháp luật. Theo đó, pháp điển có đặc điểm như: Chỉ cơ quan nhà nước được trao quyền mới được tiến hành pháp điển; pháp điển làm thay đổi nội dung các văn bản hiện hành, làm thay đổi cơ bản chất lượng điều chỉnh pháp luật, lĩnh vực quan hệ xã hội tương ứng; kết quả của pháp điển là cho ra đời một văn bản pháp luật mới mang tính tổng hợp về phạm vi điều chỉnh và có hiệu lực pháp lý cao hơn so với các văn bản trước đó.

Qua những cách tiếp cận, định nghĩa trên đây có thể thấy pháp điển ở Việt Nam cho đến nay được giới chuyên môn hiểu là một hoạt động sáng tạo luật và gắn liền với quá trình hệ thống hóa pháp luật nhằm mục đích giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu và áp dụng pháp luật được dễ dàng, thuận lợi.

II. Thực trạng vê công tác pháp điển ở Việt Nam từ trước đến nay
Trước năm 1945, hoạt động pháp điển trong thời kỳ phong kiến cũng đã được tiến hành. Những hoạt động  pháp điển đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam đã được tiến hành từ thời Lý với Hình thư năm 1042, nhà Trần với Hình thư năm 1341, đặc biệt phát triển ở thời nhà Lê với Quốc triều Hình luật (Bộ luật Hồng Đức) và tiếp nối với Hoàng triều luật lệ (Bộ luật Gia Long) thời nhà Nguyễn.


Trong giai đoạn từ năm 1945 đến nay, quan niệm về pháp điển ở Việt Nam được hiểu theo 2 cách. Thứ nhất, pháp điển được hiểu là một hoạt động làm luật, kết quả của hoạt động pháp điển là sự ra đời các đạo luật. Thứ hai, pháp điển là việc cho ra đời một bộ tổng tập văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tập hợp văn bản, rà soát, sắp xếp các quy phạm hiện hành theo trình tự lôgíc nhất định. Hoạt động này chính là rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

1. Pháp điển mang tính sáng tạo luật


Lịch sử lập pháp của nhiều nước cho thấy, pháp điển theo hướng tạo nên một Bộ luật lớn thường được thực hiện tại thời điểm có sự chuyển biến lịch sử (về chính trị, xã hội,…), trong những lĩnh vực có những đường lối cải cách lớn, các nguyên tắc tổ chức xã hội mới và những chính sách có khả năng tạo được sự đồng thuận xã hội lớn, đảm bảo cho tính ổn định cho Bộ luật. Ở Việt Nam, từ năm 1986, đặc biệt là từ 1992 đến nay, là giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đai hội Đảng lần thứ VI đề xướng. Hệ thống pháp luật của nước ta trong giai đoạn này có sự tăng lên về số lượng các đạo luật được ban hành, trong đó chủ yếu là các đạo luật mới, nhưng cũng có không ít các đạo luật được xây dựng, ban hành trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định của pháp lệnh và pháp điển các quy định dưới luật để trở thành các Bộ luật như Bộ luật dân sự năm 1995 - là văn bản pháp luật quan trọng hàng đầu, là xương sống của hệ thống pháp luật dân sự - kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Bộ luật này đã pháp điển nhiều quy định về nền kinh tế thị trường như pháp nhân, hợp đồng, quyền sở hữu tài sản, hộ gia đình…Bộ luật dân sự cũng đã hệ thống hóa nhiều văn bản pháp luật đơn hành về kinh tế trước đây trong một chỉnh thể thống nhất như những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, những quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp…Bộ luật Lao động 1994 cũng đã pháp điển một loạt các quy định về lao động và sức lao động như việc làm, hợp đồng lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động…Bộ luật lao động thực sự là một tập hợp văn bản đầy đủ trong lĩnh vực lao động, là căn cứ pháp lý thiết yếu để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 có thể nói là bước pháp điển quan trọng các quy định pháp luật về tố tụng kinh tế, tố tụng lao động, tố tụng hôn nhân gia đình, giúp hệ thống hóa một cách khoa học các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng dân sự, đem lại hiệu quả cao trong áp dụng pháp luật tố tụng dân sự tại các cấp toà án. Tuy nhiên so với nhiều nước trên thế giới có kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động pháp điển như Pháp, Mỹ, Đức,…thì hoạt động pháp điển ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức sơ khai, chưa được thực hiện một cách thường xuyên và có chất lượng. Hoạt động pháp điển pháp hoá chưa được nghiên cứu một cách tổng thể và toàn diện từ góc độ xây dựng pháp luật cũng như áp dụng pháp luật. 

Hiện nay theo nhiệm vụ về xây dựng pháp luật được đặt ra trong Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến 2020 thì cùng với nhiệm vụ bổ sung và hoàn thiện các Bộ luật hiện có, cần tiến hành pháp điển mạnh mẽ các lĩnh vực pháp luật quan trọng, tiến đến ban hành được các Bộ luật lớn như: Bộ luật thuế, Bộ luật đất đai, Bộ luật bảo vệ môi trường, Bộ luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật thi hành án...


2. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Hoạt động hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (có thể gọi là pháp điển không mang tính sáng tạo luật) theo cách thức tập hợp và hệ thống hóa, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật theo một trình tự nhất định (theo ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành, hình thức văn bản, lĩnh vực điều chỉnh…) vào các tổng tập văn bản quy phạm pháp luật hay các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động này, cho đến nay vẫn chưa được nhận thức thống nhất và chưa được thực hiện đồng bộ, thường xuyên trên thực tế. 


Trong thời gian qua, một số cơ quan nhà nước đã thực hiện một số hoạt động tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật tạo thành các Tổng tập văn bản hoặc cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nhất định phục vụ thuận lợi cho việc tra cứu văn bản trong một lĩnh vực cụ thể như: tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế… một số cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nhất định như: cơ sở dữ liệu luật trên trang thông tin điện tử của Quốc hội (www.vietlaw.gov.vn), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp (www. moj.gov.vn), Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn), Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn). Một số công ty luật, tổ chức tư nhân cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu riêng của mình để thu phí các đối tượng sử dụng như: (www.Luatvietnam.vn), công ty luật Gia Phạm (www.luatgiapham.com),... Dù được in ấn dưới dạng các Tổng tập văn bản hay tồn tại ở dưới dạng cơ sở liệu thì hai hình thức này đều có điểm chung của các cơ sở dữ liệu trên là đã bước đầu tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và đã phân chia các văn bản quy phạm pháp luật theo các lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, việc tập hợp các văn bản cũng chưa đầy đủ, các tổng tập văn bản mới chỉ tập hợp các văn bản trong một lĩnh vực hẹp, các cơ sở dữ liệu thường chỉ tập trung tập hợp những văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình hoặc phục vụ mục đích của tổ chức đó, chưa phân biệt rõ văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào hết hiệu lực, việc sắp xếp cũng chưa theo một trình tự, nhất định, thường các văn bản được sắp xếp theo ngày tháng năm ban hành hoặc theo cơ quan ban hành, dẫn đến việc tra cứu gặp rất nhiều khó khăn. Công báo Chính phủ là địa chỉ đăng tải toàn văn những văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành nhưng cũng chưa phân biệt rõ văn bản nào còn hay hết hiệu lực, Công báo điện tử lại hầu như chưa có nội dung văn bản mà mới chỉ dừng lại ở việc liệt kê tên văn bản đã được đăng ở từng số Công báo cụ thể. 

Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn thi hành không quy định về trình tự, thủ tục, nội dung, phương pháp thực hiện rà soát, hệ thống hóa pháp luật, hiệu lực pháp lý của kết quả hệ thống hóa. Công tác rà soát, hệ thống hóa pháp luật thực hiện không thường xuyên, thiếu phương pháp khoa học và sự đầu tư không thỏa đáng cả về nhân lực, tài lực nên kết quả rất hạn chế. Chương trình rà soát, hệ thống hóa được thực hiện nhiều năm nhưng kết quả còn khiêm tốn. Việc hệ thống hóa chỉ được thực hiện ở mức độ tương đối sơ khai và chủ yếu dưa vào nỗ lực đơn lẻ của các bộ, ngành và chưa phải là hoạt động mang tính toàn diện, áp dụng đối với toàn bộ hệ thống pháp luật. 
Ở  nước ta, từ khi thống nhất đất nước đến nay, chúng ta đã hai lần thực hiện Tổng rà soát. Lần thứ nhất được thực hiện để xem xét, nhằm thống nhất nhà nước về mặt pháp luật trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã ban hành trước đó. Thành công lớn nhất của lần Tổng rà soát này là công bố được Danh mục pháp luật hiện hành thi hành thống nhất cho cả nước, gồm 406 văn bản còn hiệu lực (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/CP ngày 25/3/1977 của Hội đồng Chính phủ về vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước). Lần Tổng rà soát thứ hai được thực hiện theo Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ sau khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 có hiệu lực. Đợt Tổng rà soát này được thực hiện đối với các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do các chủ thể ban hành, được ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (còn được gọi là đợt Tổng rà soát 1976 - 1996) theo các mục tiêu và kế hoạch đã được quy định. Đây là đợt Tổng rà soát có quy mô lớn, phạm vi rộng và tập trung lực lượng hùng hậu từ Trung ương đến địa phương, nhằm xác lập, công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực để áp dụng thống nhất trong cả nước và từng địa phương. Đồng thời, thông qua đó, nhìn nhận, phân tích và đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong việc ban hành văn bản, từ đó, rút ra kinh nghiệm để xây dựng một quy trình khoa học về rà soát, hệ thống hoá. Tuy nhiên, đợt Tổng rà soát lần thứ hai cũng chưa đạt được kết quả cuối cùng theo mục đích đề ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau đợt Tổng rà soát đó, chúng ta cũng triển khai một số hoạt động rà soát, hệ thống hóa khác, như: rà soát, hệ thống hóa nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với các điều ước quốc tế để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tuy nhiên, kết quả các đợt rà soát đó mới chỉ đạt ở một mức độ nhất.

Tóm lại, trong hơn 60 năm qua, nhất là trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật. Bên cạnh đó việc xây dựng và thực hiện pháp luật cũng còn không ít những yếu kém và bất cập cần khắc phục. Tuy nhiên, mặc dù lý thuyết về pháp điển và hệ thông hóa về những mức độ khác nhau cũng đã được áp dụng và thử nghiệm nhưng còn manh mún và hiệu quả chưa cao. Một trong những nguyên nhân của tình hình này là chúng ta chưa có những nghiên cứu căn bản để xây dựng lý thuyết cho pháp điển và có những giải pháp đồng bộ để áp dụng vào thực tiễn một cách hợp lý. 

IV. Pháp điển theo phương pháp mới


Sau gần 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Pháp luật đã bước đầu trở thành công cụ chủ yếu để quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Nguyên tắc pháp quyền từng bước được đề cao và phát huy hiệu quả trên thực tế. Công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dần dần đi vào nền nếp, theo một quy trình thống nhất do luật định, pháp chế trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật từng bước được thiết lập; chất lượng văn bản pháp luật về cơ bản được cải thiện.

Tuy nhiên, các văn bản dưới luật do Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương ban hành chiếm một tỷ trọng lớn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Việc tồn tại nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác nhau ban hành ở các thời điểm khác nhau về cùng một vấn đề, một lĩnh vực đã gây nên tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn về nội dung giữa các văn bản quy phạm pháp luật; vẫn còn nhiều trường hợp  khi ban hành văn bản mới không ghi rõ những văn bản, các điều khoản liên quan bị thay thế hoặc bãi bỏ, do vậy, làm cho hệ thống pháp luật trở nên cồng kềnh và khó tiếp cận, tra cứu. 

Chính vì vậy, hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cần phải được đẩy mạnh tiến một bước xa hơn, hoàn chỉnh hơn trong công tác hệ thống hoá pháp luật chính là hoạt động pháp điển. 

Hoạt động pháp điển các quy phạm pháp luật sẽ giúp các nhà lập pháp có một cái nhìn tổng thể về hệ thống pháp luật, đánh giá được các ưu điểm, nhược điểm của cả hệ thống pháp luật, xác định những vấn đề mới nảy sinh để từ đó kiến nghị các giải pháp xử lý.
Mục tiêu của việc pháp điển là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tiếp cận với pháp luật. Việc hiểu rõ các văn bản pháp luật trước hết là cần thiết cho các cơ quan quản lý nhà nước vì họ phải biết những văn bản nào cần áp dụng. Công tác rà soát và pháp điển cũng quan trọng đối với công dân vì nó giúp cho họ biết được văn bản nào có thể được áp dụng trong trường hợp cụ thể của họ. Điều đó cho phép họ tự bảo vệ mình tốt hơn trước Tòa án, nếu có trong tay tất cả những văn bản pháp luật được hệ thống trong một “cuốn sách” và biết được văn bản nào được áp dụng trong trường hợp của họ.
Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề trên thì công tác pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật phải được được đặt ra như một nhiệm vụ cấp bách trong hoạt động xây dựng pháp luật ở giai đoạn hiện nay. 

Xuất phát từ những yêu cầu cấp bách trên, chúng ta cần phải có những nghiên cứu sâu về lịch sử hình thành và phát triển, cũng như cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động pháp điển đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có bề dày kinh nghiệm về pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật để từ đó có cách hiểu thống nhất về hoạt động pháp điển, đẩy mạnh hoạt động này trong quá trình lập pháp của nước ta, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài nghiên cứu hay một cuốn sách chuyên khảo nào phân tích toàn diện, đầy đủ dưới góc độ khoa học - thực tiễn về công tác pháp điển văn bản quy phạm pháp luật.
Cho dù có thể ở những nước khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, pháp điển có thể được hiểu theo những nghĩa đa dạng khác nhau, nhưng về cơ bản, có hai cách hiểu cơ bản về pháp điển là:  pháp điển về mặt nội dung và  pháp điển về mặt hình thức.

Pháp điển về mặt nội dung là cách hiểu mang tính truyền thống về pháp điển. Theo đó, pháp điển là việc xây dựng một bộ luật trên cơ sở tập hợp các quy định hiện hành, loại bỏ các quy định không phù hợp; bổ sung, dự liệu những quy định mới để đáp ứng sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội đang phát triển. Các nhà nghiên cứu xem loại pháp điển này có mục tiêu cải cách xã hội, hướng tới tương lai. Trong lịch sử, đã có nhiều bộ luật nổi tiếng được thực hiện theo hình thức pháp điển này như công cuộc pháp điển ở các nước châu Âu vào các thế kỷ 18, 19 mà ví dụ điển hình là Bộ luật dân sự Pháp năm 1804. Cách thức pháp điển này có đặc điểm là gắn bó chặt chẽ với hoạt động lập pháp. Việc pháp điển cũng chính là quá trình soạn thảo văn bản pháp luật mới trên cơ sở rà soát các quy phạm hiện hành, luật hóa một số quy định dưới luật hoặc có tính quy phạm được thừa nhận trong xã hội, dự liệu và xây dựng những quy định mới phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

Pháp điển hình thức là cách thức tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực pháp luật thành các bộ luật theo từng chủ đề với những sửa đổi, điều chỉnh cần thiết về mặt kỹ thuật nhằm làm cho các quy định này phù hợp với nhau nhưng vẫn đảm bảo trật tự pháp lý của các quy định.  Quá trình sửa đổi, điều chỉnh trong quá trình pháp điển chỉ nhằm mục đích tạo nên sự hài hòa giữa các quy định, đảm bảo trật tự của bộ pháp điển mà không nhằm tới mục đích tạo ra những chính sách pháp luật mới. 
Trong điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, mục tiêu quan trọng đầu tiên của hoạt động pháp điển là làm cho pháp luật dễ tìm kiếm, dễ tiếp cận hơn đối với mọi đối tượng liên quan. Việc hiểu pháp điển chỉ đơn thuần là xây dựng các bộ luật không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay ở Việt Nam và với xu thế phát triển trên thế giới. Cần đa đạng hóa các cách thức làm cho pháp luật dễ tìm kiếm hơn. Việc xây dựng các bộ luật lớn ở giai đoạn này ít mang lại hiệu quả. Lý do chủ yếu là ở chỗ các quan hệ xã hội ở Việt Nam chưa phát triển ổn định, các quy định pháp luật cần phải linh hoạt để theo kịp yêu cầu của cuộc sống, các bộ luật lớn thường rất mất thời gian soạn thảo, sửa đổi bổ sung, tới khi dự thảo hoàn chỉnh để ban hành được, các quy định cụ thể có thể sẽ không còn phù hợp với các quan hệ xã hội tương ứng. Chính vì vậy việc nghiên cứu áp dụng loại hình pháp điển hình thức là việc cần được tiến hành trong giai đoạn hiện nay. Ưu điểm của loại hình pháp điển hình thức là không làm thay đổi nội dung của các quy phạm tức là không tạo ra các chính sách pháp luật mới, vì vậy sẽ không gặp nhiều cản trở về mặt chính trị, nhất là quá trình thảo luận, thông qua kéo dài. Trong khi đó, những mục đích của việc đơn giản hóa pháp luật thông qua hoạt động này vẫn có thể đạt được như: tạo ra một Bộ pháp điển duy nhất trong đó gồm những quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành; tập hợp được tất cả các quy phạm pháp luật đang nằm phân tán, rải rác ở nhiều văn bản theo một trật tự logic, tăng cường khả năng liên kết và tính gần gũi, dễ hiểu của văn bản pháp luật; minh bạch hóa và bảo đảm tính cập nhật liên tục các quy phạm pháp luật mới; đồng thời phát hiện các quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo không còn phù hợp với thực tiễn để kịp thời xử lý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Trong thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành thí điểm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật theo loại hình pháp điển hình thức và kết quả là Bộ pháp điển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Trong đó, các quy phạm pháp luật được sắp xếp, đánh số, ghi chú theo một trình tự lôgíc nhất định.

Một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc cải cách pháp luật ở Việt Nam được xác định tại Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 là “xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch”. Nhằm thực hiện việc công khai, minh bạch hoá hệ thống pháp luật, đảm bảo để mọi cơ quan, tổ chức, công dân đều có thể tiếp cận hệ thống pháp luật một cách dễ dàng, giảm bớt thời gian, chi phí cho việc tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật cũng như xác định hiệu lực của văn bản, thì một trong những giải pháp đặt ra là pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã quy định các quy phạm pháp luật phải được rà soát, pháp điển theo từng chủ đề. Đây là pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về mặt hình thức, không can thiệp vào nội dung của từng quy phạm. Tuy nhiên, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 mới chỉ quy định chung là “quy phạm pháp luật phải được rà soát, tập hợp, sắp xếp thành bộ pháp điển theo từng chủ đề” mà chưa quy định cụ thể cách thức, trách nhiệm và quy trình, thủ tục tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Vì những lý do nêu trên, cần thiết phải có một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao quy định về việc thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật để tạo thành Bộ pháp điển. Văn bản đó phải chứa đựng một số nội dung sau:

- Quy định về mục đích pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

- Nguyên tắc thực hiện pháp điển;

- Cấu trúc của Bộ pháp điển. 

- Trình tự, thủ tục thực hiện pháp điển;

- Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc thực hiện pháp điển.
Về nguyên tắc, cần bảo đảm rằng Bộ pháp điển phải bao hàm toàn bộ các quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang có hiệu lực thi hành. Bộ pháp điển có thể được tất cả các đối tượng, các cơ quan tổ chức truy cập, tra cứu một cách dễ dàng thuận tiện. Bất cứ đối tượng nào khi truy cập Bộ pháp điển cũng đều có thể tin tưởng rằng tại thời điểm tra cứu, các quy phạm pháp luật trong Bộ pháp điển là các quy phạm đang có hiệu lực.


